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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phụ lục II 

Danh sách nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2025 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTXNNĐH ngày      tháng     năm 2025  

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 
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I. KHỐI CAO ĐẲNG          

1 

Trường 

Cao đẳng 

Kiến trúc - 

Xây dựng 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Lê Thị 

Nguyên 

Khánh 

 

 

 

03-4-

1996 
Thạc sĩ Bậc 3 Nhất 0968820665 

khanh.l

e@ktxd

.edu.vn 

1. Các công cụ vẽ nâng cao và 

quản lý đối tượng trong 

Sketchup - Lý thuyết 
Công nghệ 

kỹ thuật 

kiến trúc 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

kiến trúc 

và công 

trình xây 

dựng 

 

Cao 

đẳng 
2.Dựng cửa đi 1 cánh bằng phần 

mềm Sketchup - Thực hành 

3. Dựng cửa đi 1 cánh bằng 

phần mềm Sketchup - Tích hợp 

2 

 

Lâm Thị 

Phúc 

Hạnh 

 

 

 

22-11-

1982 
Thạc sĩ 

 

 

 

Nhất 0933832630 

hanh.la

m@ktx

d.edu.v

n 

1.Nguyên tắc bố trí cốt thép 

trong dầm - Lý thuyết 

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

kiến trúc 

và công 

trình xây 

dựng 

Cao 

đẳng 

2. Nguyên tắc bố trí cốt thép 

trong sàn - Lý thuyết 

3. Nguyên tắc bố trí cốt thép 

trong móng đơn trên nền tự 

nhiên - Lý thuyết 

3 

Nguyễn 

Lĩnh 

Tâm 

  

  

09-7-

1993 
 Thạc sĩ  

Khuyến 

khích 
0706224076 

arch.ngl

tam@g

mail.co

m 

1. Các khái niệm cơ bản về 

thông gió - Lý thuyết 

Công nghệ 

kỹ thuật 

kiến trúc 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

kiến trúc 

và công 

trình xây 

dựng 

Cao 

đẳng 

2. Ứng dụng nguyên lý thông 

gió trong bố trí ô mở - Thực 

hành 

3. Ứng dụng nguyên lý thông 

gió trong bố trí ô mở - Tích hợp 
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4 

 

Trần Thị 

Ngọc Tài 

  

  

 
06-3-

1988 
Cử nhân  

Khuyến 

khích 
0988356817 

taitran7

263@g

mail.co

m 

1. Màu Marker và màu nước 

trong diễn họa nội thất - Lý 

thuyết 
Thiết kế nội 

thất 

Mỹ 

thuật 

ứng 

dụng 

Cao 

đẳng 
2. Diễn họa vật liệu nội thất - 

Thực hành 

3. Diễn họa vật liệu nội thất - 

Tích hợp 

2 

Trường 

Cao đẳng 

Thủ 

Thiêm - 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Lê Thị 

Mỹ 

Trinh 

  

  

  

  

  

06-8-

1997  

  

Thạc sĩ  

Kế toán 

  

  

  

  

  

Nhất 

  

  

0932654337 

  

  

trinhlek

t97@g

mail.co

m 

  

  

1. Kế toán mua hàng trên phần 

mềm kế toán Misa Amis - tích 

hợp Kế toán 

doanh 

nghiệp 

  

  

  

Kế toán 

- Kiểm 

toán 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Kế toán tài sản cố định trên 

phần mềm kế toán Misa Amis - 

tích hợp 

3. kế toán bán hàng trên phần 

mềm kế toán Misa Amis - tích 

hợp 

2 

Tạ Hữu 

Thính 

06-10-

1970 
  Thạc sĩ QTM Nhì 0918731345 

tahuuthi

nh@gm

ail.com 

Tích hợp 1: Quản trị Website 

với phần mềm Opencart; 
Quản trị 

mạng máy 

tính 

Công 

nghệ 

thông tin 

Trung 

cấp          
Tích hợp 2: Quản trị Website 

với phần mềm Nukeviet; 

         
Tích hợp 3: Quản trị Website 

với phần mềm WordPress 

3 

Trường 

Cao đẳng 

Bách 

Khoa Nam 

Sài Gòn 

1 

Lê Thị 

Hoan 

  

  

  

  

  

24-4-

1987  

  

Thạc sĩ 

  

  

Không 

  

  

Giải 

Nhì 

  

  

0344488778 

  

  

  

  

  

1.Thực hành: Kỹ thuật đánh cầu 

phải cao tay 

Dược 

 

Dược 

học 

Cao 

đẳng 

2.Thực hành: Kỹ thuật đánh cầu 

phải thấp tay 

3.Thực hành: Kỹ thuật đánh cầu 

trái thấp tay 

2 

Bùi Kim 

Phụng 

  

  

  

  

  

29-3-

1995  

  

Dược sĩ 

đại học 

  

  

Không 

  

  

Khuyến 

khích 

  

  

0937940032 

  

  

  

  

  

1.Tích hợp: Bào chế thuốc đạn 

paracetamol 80mg 

Dược 
Dược 

học 

Cao 

đẳng 

2.Tích hợp: Bào chế thuốc đạn 

paracetamol 150mg 

3.Tích hợp: Bào chế thuốc đạn 

paracetamol 300mg 
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3 

Phạm 

Ngọc 

Đoan 

Thụ 

  

  

  

  

  

05-9-

1987  

  

Thạc sĩ 

  

  

Không 

  

  

Công 

nhận 

  

  

0907094231 

  

  

  

  

  

1.Thực hành: Thực hiện trò chơi 

vận động âm nhạc (Vòng tròn 

âm nhạc) 

Chăm sóc 

và nuôi 

dưỡng trẻ 

Dịch vụ 

xã hội 

Cao 

đẳng 

2.Thực hành: Thực hiện trò chơi 

vận động âm nhạc (Bước nhảy 

vui nhộn) 

1.Thực hành: Thực hiện trò chơi 

vận động âm nhạc (Nhịp vui 

cùng vòng) 

4 

Danh 

Duy 

Linh 

  

  

06-6-

1999  

  

  

  

  

Cử nhân 

thực hành 

Quản trị 

nhà hàng 

  

  

Không 

  

  

Khuyến 

khích 

  

  

0833697287 

  

  

  

  

  

1.Thực hành: kỹ năng phục vụ 

rượu vang (Decanter wine) 

Nghiệp vụ 

nhà hàng, 

khách sạn 

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

Trung 

cấp  

2.Thực hành: kỹ năng phục vụ 

thức ăn theo hình thức Silver 

service 

3.Thực hành: kỹ năng phục vụ 

thức ăn theo hình thức Plate 

service 

5 

Trương 

Thục 

Mẫn 

  

  

  

  

  

07-7-

2000  

  

Cử nhân 

  

  

không 

  

  

Giải nhì 

  

  

0394968599 

  

  

  

  

  

  

1.Lý thuyết: Street food 

Tiếng Anh  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài 

   

Cao 

đẳng 

2.Lý thuyết: Songkran 

3.Lý thuyết: Giving advice 

about cultural customs 

6 

Dương 

Thanh 

Tú 

  

  

  

  

  

26-8-

1987  

  

đại học 

  

  

không 

  

  

công 

nhận 

  

  

0902700233 

  

  

1.lý thuyết: phương pháp động 

não trong kinh doanh 
Quản trị 

kinh doanh 

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

  
2.lý thuyết: phân loại khởi sự 

doanh nghiệp 

  3.lý thuyết: ý tưởng kinh doanh 

7 

Nguyễn 

Duy 

Khang 

  

  

25-2-

1975  

  

  

  

  

thạc sĩ 

  

  

3/5 

  

  

công 

nhận 

  

  

0903918358 

  

  

  

  

  

1.lý thuyết: mạch đèn chiếu 

sáng cầu thang Điện công 

nghiệp và 

dân dụng 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2.thực hành: ráp mạch đèn 

chiếu sáng cầu thang 

3.tích hợp: ráp mạch điền chiếu 

sáng cầu thang 

8 
Ngô 

Thuận 

27-9-

2000  

  

  

đại học 

  

  

  

giải 

nhất 

0829804753 

  

  

  

1.Lý thuyết: Công nghệ bảo 

dưỡng ô tô theo km: thay lốp 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Trung 

cấp 
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Tuấn 

Hửu 

  

  

          

  

    2.Thực hành: Công nghệ bảo 

dưỡng ô tô theo km: thay lốp 

Bảo trì và 

sửa chữa ô 

tô 

  

  

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

  

  

3.Tích hợp: Công nghệ bảo 

dưỡng ô tô theo km: thay lốp 

4 

Trường 

Cao đẳng 

Lý Tự 

Trọng 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Nguyễn 

Lương 

Tâm 

  

  

01-10-

1970  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

3/5 

  

  

  

  

  

0909511055 

  

  

nguyenl

uongta

m@lttc.

edu.vn 

  

  

1.LT: Sơ đồ mạch điện hệ thống 

tín hiệu Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2.TH: Thực hiện mạch điện hệ 

thống tín hiệu 

3.Tích hợp: Thực hiện mạch 

điện xi nhan 

2 

Kiều 

Trung 

Tín 

  

  

08-4-

1982  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

3/5 

  

  

  

  

  

0776148847 

  

  

Kieutru

ngtin@l

ttc.edu.

vn 

  

  

LT: Hệ thống lái trợ lực điện 

Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

TH:  Phương pháp đo, kiểm tra 

hệ thống lái trợ lực điện EPS 

Tích hợp: Kiểm tra và chẩn 

đoán hệ thống lái trợ lực điện 

3 

Lê Thu 

Hà 

  

  

  

  

  

10-2-

1993  

  

Cử nhân 

đại học 

  

  

  

  

  

  

  

  

0934037723 

  

  

Lethuha

@lttc.e

du.vn 

  

  

LT: Cuối tuần  

Tiếng Hàn 

Quốc  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài  

Cao 

đẳng 

  

  

TH: Cuối tuần  

Tích hợp: Cuối tuần  

4 

Nguyễn 

Huỳnh 

Khánh 

Vy 

  

  

  

16-10-

1998  

  

Cử nhân 

đại học 

  

  

  

  

  

  

  

  

0935112914 

  

  

vyy.nhk

@gmail

.com 

  

  

LT: Be going to  

Tiếng Anh 

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài  

Cao 

đẳng 

  

  
TH: Be going to  

Tích hợp: Be going to 

5 
Đinh Thị 

Trâm 
  

01-7-

1989 
Thạc sĩ 

3/5 

  0975684507 

dinhthit

ram@lt

tc.edu.v

n 

LT: Đặt bàn ăn kiểu Âu theo 

thực đơn Quản trị 

nhà hàng 

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

Cao 

đẳng 

   
TH: Đặt bàn ăn kiểu Âu theo 

thực đơn  

mailto:nguyenluongtam@lttc.edu.vn
mailto:nguyenluongtam@lttc.edu.vn
mailto:nguyenluongtam@lttc.edu.vn
mailto:nguyenluongtam@lttc.edu.vn
mailto:Kieutrungtin@lttc.edu.vn
mailto:Kieutrungtin@lttc.edu.vn
mailto:Kieutrungtin@lttc.edu.vn
mailto:Kieutrungtin@lttc.edu.vn
mailto:Lethuha@lttc.edu.vn
mailto:Lethuha@lttc.edu.vn
mailto:Lethuha@lttc.edu.vn
mailto:vyy.nhk@gmail.com
mailto:vyy.nhk@gmail.com
mailto:vyy.nhk@gmail.com
mailto:dinhthitram@lttc.edu.vn
mailto:dinhthitram@lttc.edu.vn
mailto:dinhthitram@lttc.edu.vn
mailto:dinhthitram@lttc.edu.vn
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Tích hợp: Đặt bàn ăn kiểu Âu 

theo thực đơn 

5 

Trường 

Cao đẳng 

Công 

thương 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Phạm 

Thanh 

Huyền 

  

  

  

  

  

09-5-

1998  

  

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thực phẩm 

  

  

Không 

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

0965386423 

  

  

  

  

  

1.LT: Khái niệm và phân loại 

phụ gia thực phẩm; 
Công nghệ 

thực phẩm 

  

  

Chế biến 

lương 

thực, 

thực 

phẩm và 

đồ uống 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

  

2. LT: Phụ gia chống sẫm màu 

rau quả; 
  

3. LT: Phụ gia tạo màu.   

2 

Trần 

Danh Vũ 

  

  

29-10-

1980  

  

  

  

  

Thạc sĩ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

3/4 

  

  

Giải Ba 

  

  

0975080003 

  

  

  

  

  

1. Tích hợp: Đo và kiểm tra chi 

tiết bằng thước cặp; 
Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

  

2. Tích hợp: Đo và phân loại chi 

tiết bằng thước cặp; 
  

3. Tích hợp: Đo và kiểm tra chi 

tiết bằng thước panme. 
  

3 

Trương 

Thị Thu 

Hằng 

  

  

  

  

  

23-12-

1987  

  

Thạc sĩ tài 

chính ngân 

hàng 

  

  

Không 

  

  

Giải 

Khuyến 

Khích 

  

  

0908825828 

  

  

  

  

  

1. LT: Các yêu cầu đặt tên 

thương hiệu; Quản trị 

kinh doanh  

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

  

2. LT: Quy trình đặt tên thương 

hiệu; 
  

3.LT: Phân tích hòa vốn   

6 

Trường 

Cao đẳng 

Kinh tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

  

  

Nguyễn 

Thị Bích 

Thảo 

  

  

  

  

  

26-3-

1993  

Cử nhân 

  

  

  

  

  

1 

  

  

0937055310 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Chào hỏi và giới 

thiệu bản thân trong môi trường 

công sở Tiếng Hàn 

Quốc 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hóa 

nước 

ngoài 

  

  

cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Mở đầu tiết học với 

vai trò trợ giảng 

Tích hợp: Đón tiếp quan khách 

với vai trò tiếp dân 

2 

  

  

Nguyễn 

Vĩnh 

Phước 

  

  

25-4-

1989 

  

  

  

thạc sĩ 

  

  

  

  

  

1 

  

  

0353580448 

  

  

  

  

  

1. Giá trần (Lý thuyết) 
Quản trị 

kinh doanh 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Giá sàn (Lý thuyết) 

3. Thuế nhập khẩu (Lý thuyết) 

3 

  

  

Nguyễn 

Kim 

Ngọc 

  

  

  

01-01-

1990  

Cử nhân 

  

  

  

  

  

2 

  

  

0908017866 

  

  

  

  

  

1.Sử dụng muỗng (thìa) - nĩa 

chia món ăn cho khách (tích 

hợp) 

Quản trị 

khách sạn 

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

Cao 

đẳng 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  

  

2.Bày bàn ăn kiểu Á cơ bản 

(tích hợp) 

    

  

  

3. Bày bàn ăn kiểu Âu cơ bản 

(tích hợp) 

4 

  

  

Nguyễn 

Hồng 

Ngọc 

  

  

  

  

  

27-3-

1987  

  

Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

2 

  

  

0983795987 

  

  

  

  

  

1. Hối phiếu (Lý thuyết) 

Tài chính-

Ngân hàng 

  

  

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng - 

Bảo 

hiểm 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Séc (Cheque) (Lý thuyết) 

3. Trái phiếu (Lý thuyết) 

5 

  

  

Nguyễn 

Thúy An 

  

  

  

  

  

07-10-

1984  

  
Thạc sĩ 

  

  

Đại học  

  

  

  

2 

  

  

0942675605 

  

  

  

  

  

1.Tổng thể và mẫu (Lý thuyết) 
Quản trị 

kinh doanh 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Ước lượng tỷ lệ tổng thể (Lý 

thuyết) 

3. Kiểm định giả thuyết thống 

kê (lý thuyết) 

7 

Trường 

Cao Đẳng 

Du Lịch 

Vũng Tàu 

1 

Trần Thị 

Hiền 

  

  

  

  

  

09-10-

1978 

Quản  

trị nhà  

hàng 

  

  

  

  

  

0909.286.17

2  

  

  

  

  

  

1. Tích hợp: Bày bàn bữa ăn 

trưa, tối kiểu Âu theo thực đơn 

1 Quản trị 

nhà hàng 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

cao 

đẳng 

  

  
  

  

2. Tích hợp: Bày bàn bữa ăn 

trưa, tối kiểu Âu theo thực đơn 

4 

3. Tích hợp: Bổ sung dụng cụ 

ăn, uống bữa ăn Âu chọn món   

8 

Trường 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

1 

Phạm 

Thị 

Minh 

  

  

  

  

  

20/04 

/1980 

Thạc sĩ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Sư 

phạm 

nghề 

bậc 2; 

Chứng 

chỉ nghề 

CGKL 

bậc 3 

  

  

Giải 

nhất 

năm 

2023 

  

  

0395890730 

  

  

  

  

  

1. Phay mặt bậc bằng dao phay 

ngón (Tích hợp) 

Cắt gọt kim 

loại; Chế 

tạo khuôn 

mẫu 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Tiện trụ bậc bằng phương 

pháp du xích xe dao dọc (Tích 

hợp) 

3. Tiện lỗ bậc bằng phương 

pháp du xích xe dao dọc (Tích 

hợp) 

2 

Trần 

Ngọc 

Minh 

15-10-

1983  

  

  

  

Cử nhân 

  

  

  

  

  

  

  

  

0937375527 

  

  

  

  

  

1. Bò beefsteak, khoai tây chip 

(Tích hợp) 
Kỹ thuật 

chế biến 

món ăn 

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

Trung 

cấp 

  2. Tôm xốt cocktail (Tích hợp) 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  

  
3. Nộm su hào (Tích hợp) 

  

  

  

  

  

3 

Cao 

Huỳnh 

Minh 

Hiếu 

  

  

29-8-

1999  

  

  

  

  

Kỹ sư 

Công 

Nghệ KT ô 

tô 

  

  

  

  

  

  

  

  

0767140998 

  

  

  

  

  

1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại 

và cấu tạo máy khởi động (Lý 

thuyết) 
Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng 

máy khởi động (Thực hành) 

3. Bảo dưỡng máy phát điện 

xoay chiều (Tích hợp) 

4 

Đoàn 

Trung 

Tắng 

  

  

01-5-

1986 

  

  

  

Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện 

  

  

  

  

  

Giải nhì 

năm 

2020 

  

  

0972606010 

  

  

  

  

  

1. Lập trình PLC đếm sản phẩm 

dùng lệnh CTU (tích hợp) 
Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Lập trình PLC đếm sản phẩm 

dùng lệnh CTD (tích hợp) 

3. Lập trình PLC điều khiển dây 

chuyền đóng gói sản phẩm dùng 

lệnh CTU (Tích hợp) 

5 

Lê Viết 

Huấn 

  

  

10-11-

1982 

  

  

  

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

  

  

  

  

  

Giải ba 

năm 

2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Dịch vụ DHCP (Tích hợp) 
Công nghệ 

thông tin 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Dịch vụ thư mục (ACTIVE 

DIRECTORY) (Tích hợp) 

3. Lắp ráp Ram và CPU (Tích 

hợp) 

9 

Trường 

Cao đẳng 

Giao 

thông vận 

tải Trung 

ương III 

1 

Tống 

Công 

Minh 

26-5-

1995  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Bậc 3 

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

0868604241 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Phương pháp phay 

ren trong bằng phần mềm 

Mastercam X5. 
Cắt gọt kim 

loại 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Phay ren trong 

bằng phần mềm Mastercam X5. 

Tích hợp: Phay ren trong bằng 

phần mềm Mastercam X5. 

2 

Nguyễn 

Vũ Linh 

  

  

02-6-

1995  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Bậc 3 

  

  

Giải Ba 

  

  

0356037258 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Phương pháp tiện 

biên dạng ngoài bằng chu trình 

G71 và G70 Cắt gọt kim 

loại 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành:  Tiện biên dạng 

ngoài bằng chu trình G71 và 

G70 

Tích hợp: Tiện biên dạng ngoài 

bằng chu trình G71 và G70 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

3 

Tạ Huy 

Quang 

  

  

07-9-

1977  

  

  

  

  

Kỹ sư 

  

  

  

  

  

Giải Ba 

  

  

0913118982 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Nạp môi chất 

Thực hành: Nạp môi chất 

Tích hợp: Nạp môi chất  

Kỹ thuật 

máy lạnh 

và điều hòa 

không khí 

  

  

 Kỹ 

thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

4 

Nguyễn 

Hoàng 

Long 

  

  

10-10-

2000  

  

  

  

  

Kỹ sư 

  

  

  

  

  

Công 

nhận 

GV dạy 

giỏi 

  

  

0352032817 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Hệ thống phanh đĩa 
Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Bảo dưỡng cơ cấu 

phanh đĩa 

Tích hợp:  Bảo dưỡng cơ cấu 

phanh đĩa 

10 

Trường 

Cao đẳng 

Công nghệ 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Nguyễn 

Đức Thế 

  

  

17-9-

1987  

  

  

  

  

Quản trị 

kinh doanh 

(marketing

) 

  

  

  

  

  

Giải nhì 

  

  

0797951987 

  

  

  

  

  

1.   Khái niệm về con người / 

Lý thuyết    Quản trị 

kinh doanh 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Cấu trúc tâm lý của nhân 

cách /  Lý thuyết    

3.  Khái niệm và đặc điểm của 

tâm lý /  Lý thuyết     

11 

Trường 

Cao đẳng 

nghề 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Võ Văn 

Hoàng 

  

  

07-5-

1967  

  

  

  

  

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

nghiệp 

  

  

Chứng 

chỉ Kỹ 

năng 

nghề 

quốc gia 

bậc Ba 

ngành 

Hàn 

  

  

Nhà 

giáo 

tiềm 

năng 

  

  

0913849594 

  

  

  

  

  

Phương pháp tiện trụ bậc ngắn 

(Lý thuyết) 

Cắt gọt kim 

loại 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tiện thô trụ bậc ngắn (Tích 

hợp) 

Tiện trụ bậc ngắn (Thực hành) 

2 

Thái Văn 

Huy 

  

  

23-11-

2001  

  

  

  

  

Kỹ Sư 

CNKT Ô 

Tô 

  

  

Kỹ Sư 

CNKT 

Ô Tô 

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

0962354324 

  

  

  

  

  

Sơ đồ hệ thống điều khiển đèn 

tín hiệu trên xe Toyota (Lý 

thuyết) 
Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Sửa chữa mạch điện hệ thống 

điều khiển đèn tín hiệu trên xe 

Toyota (Tích hợp) 

Sửa chữa mạch điện hệ thống 

điều khiển đèn tín hiệu trên xe 

Toyota (Thực hành) 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

3 

Lý Siều 

Hải 

  

  

10-6-

1976  

  

  

  

  

Thạc sĩ  

  

  

  

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

  

  

  

  

  

  

The vocabulary of extorior in a 

car (Lý thuyết) 

Tiếng Anh 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hóa 

nước 

ngoài 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Do exercise of vocabulary of 

extorior in a car. (Tích hợp) 

Multiple choice of vocabulary 

for the extorior in a car (Thực 

hành) 

4 

Trần 

Trọng 

Tài 

  

  

07-5-

1988  

  

  

  

  

Thạc sĩ  

  

  

  

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 

(Lý thuyết) Công nghệ 

thông tin 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2.  Thiết kế form trong HTML 

(Tích hợp) 

3. Thiết kế form trong HTML 

(Thực hành) 

5 

Thái Thị 

Diệp 

  

  

  

  

  

15-8-

1990  

  

Thạc sĩ  

  

  

  

  

  

Giải 

Nhì 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  Các tính chất của Protein (Lý 

thuyết) 

Công nghệ 

thực phẩm 

  

  

Chế biến 

lương 

thực, 

thực 

phẩm và 

đồ uống 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2.  Xác định nồng độ dung dịch 

bằng phương pháp chuẩn độ 

acid-bazơ (Tichsh hợp) 

3. Xác định độ acid trong sữa 

chua (Thực hành) 

6 

Nguyễn 

Minh 

Tuấn 

  

  

25-11-

1978  

  

  

  

  

Thạc sĩ  

  

  

  

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Mạch đảo chiều quay trực 

tiếp ĐC KĐB 3 pha rotor lồng 

sóc (Lý thuyết) 
Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Lắp mạch đảo chiều quay 

trực tiếp ĐC KĐB 3 pha rotor 

lồng sóc  (Tích hợp) 

3. Lắp mạch đảo chiều quay 

trực tiếp ĐC KĐB 3 pha rotor 

lồng sóc (Thực hành) 

7 

Nguyễn 

Thị Bảo 

Khuyên 

  

  

  

  

  

13/03/1

982 

  

  

Thạc sĩ  

  

  

  

  

  

Giải 

Nhì 

  

  

0907327082 

  

  

  

  

  

1. Phương pháp hồi quy tương 

quan trong dự báo nhu cầu tiêu 

thụ sản phẩm (Lý thuyết) 
Quản trị 

kinh doanh 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  
2. Lập bảng dự báo nhu cầu tiêu 

thụ sản phẩm theo phương pháp 

hồi quy tuyến tính (Tích hợp) 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

 

3. Lập bảng dự báo nhu cầu tiêu 

thụ sản phẩm theo phương pháp 

hồi quy tuyến tính (Thực hành) 

12 

Trường 

Cao đẳng 

Giao 

thông Vận 

tải 

1 

Tăng 

Quốc 

Cường 

  

  

07-12-

1985  

  

  

  

  

Kỹ sư 

CNTT 

  

  

Bậc 3 

  

  

x 

  

  

093.796.98.

96 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Giới thiệu các công 

cụ Pathfinder 
Công nghệ 

thông tin 

(ứng dụng 

phần mềm) 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Thực hành kết hợp 

các lệnh trong công cụ 

Pathfinder 

Tích hợp: Thiết kế Logo ứng 

dụng công cụ Pathfinder 

2 

Nguyễn 

Thị Lệ 

Chi 

  

  

  

  

  

19-3-

1989  

  

Thạc sĩ Kế 

toán 

  

  

  

  

  

x 

  

  

033.44.789.

89 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Trình tự lập tờ khai 

thuế giá trị gia tăng 

Kế toán 

  

  

Kế toán 

- Kiểm 

toán 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Thực hành lập tờ 

khai thuế giá trị gia tăng trên 

phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 

(HTKK) 

Tích hợp: Thực hành lập tờ 

khai thuế giá trị gia tăng trên 

phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 

(HTKK) 

3 

Phạm 

Thanh 

Hương 

  

  

  

  

  

31-10-

1986  

  

Kỹ sư 

Khoa học 

môi trường 

  

  

Bậc 3 

  

  

x 

  

  

036.255.52.

05 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Xác định đường 

kính ống cấp nước trong nhà 

phố Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

kiến trúc 

và công 

trình xây 

dựng 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Lý thuyết: Xác định đường 

kính ống cấp nước trong biệt 

thự 

Lý thuyết: Tính cốt thép dọc 

cho dầm tiết diện chữ nhật đặt 

cốt đơn 

4 

Nguyễn 

Trường 

An 

  

  

04-6-

1983  

  

  

  

  

Thạc sĩ Ô 

tô máy kéo 

  

  

Bậc 3 

  

  

x 

  

  

090.260.87.

00 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Phương pháp kiểm 

tra - điều chỉnh áp suất lốp  

Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Kiểm tra - điều 

chỉnh áp suất lốp bằng thiết bị 

TPMS (tire pressure monitoring 

system) và bơm mini 

Tích hợp: Kiểm tra - điều chỉnh 

áp suất lốp bằng thiết bị TPMS 
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(tire pressure monitoring 

system) và bơm mini 

5 

Trần 

Ngọc 

Bình 

  

  

27-9-

1980  

  

  

  

  

Thạc sĩ Tự 

động hóa 

  

  

Bậc 3 

  

  

x 

  

  

094.906.07.

77 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Ứng dụng cảm biến 

màu trong lập trình hệ thống 

máy phân loại sản phẩm. 
Công nghệ 

kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hóa 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Lập trình điều khiển 

băng tải phân loại sản phẩm 

dùng Arduino 

Tích hợp: Lập trình điều khiển 

băng chuyền phân loại sản 

phẩm theo màu. 

6 

Lê Hồ 

Minh 

Giang 

  

  

  

  

  

06-2-

1983  

  

Thạc sĩ 

Ngôn Ngữ 

Anh 

  

  

  

  

  

x 

  

  

079.537.58.

59 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Unit 10: Appearance 

and Personality 

Grammar Point: Comparative 

Tiếng Anh 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Unit 10: 

Appearance and Personality 

Describing people 

Tích hợp: Unit 10: Appearance 

and Personality 

Describing people 

7 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Trúc 

  

  

  

08-11-

1983  

  

Thạc sĩ 

Luật 

  

  

  

  

  

x 

  

  

090.107.50.

85 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Nhập môn Luật Hình 

sự Pháp luật 

  

  

Luật 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Tội phạm 

Tích hợp: Hình phạt 

13 

Trường 

Cao đẳng 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Trần 

Bình 

  

  

08-10-

1991  

  

  

  

  

ThS  Khoa 

học giáo 

dục và đào 

tạo giáo 

viên 

  

  

GV 

GDNN 

lý 

thuyết 

hạng 3 

  

  

Nhì 

  

  

0786046194 

  

  

  

  

  

1. Phối hợp âm ba chính và hát 

ca khúc "Jingle Bells" ở giọng 

Đô trưởng (Tích hợp) 

Thanh nhạc 

  

  

Nghệ 

thuật 

trình 

diễn 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Phối hợp âm ba chính và hát 

ca khúc "Jingle Bells" ở giọng 

Fa trưởng (Tích hợp) 

3. Phối hợp âm ba chính và hát 

ca khúc "Jingle Bells" ở giọng 

Sol trưởng (Tích hợp) 

2 

Nguyễn 

Thị 

Trang 

  

  

  

  

  

18-10-

1994  

  

ThS Nghệ 

thuật Âm 

nhạc 

  

  

GV 

GDNN 

lý 

thuyết 

hạng 3 

Nhì 

  

  

0977564998 

  

  

  

  

  

1.  Hát ca khúc “Em ở nông 

trường em ra biên giới” - tác 

giả: Trịnh Công Sơn (Tích hợp) 
Thanh nhạc 

  

  

Nghệ 

thuật 

trình 

diễn 

  

Cao 

đẳng 

  

  
2. Sử dụng kỹ thuật thanh nhạc 

trong ca khúc “Em ở nông 



12 

 

TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 
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trường em ra biên giới” - tác 

giả: Trịnh Công Sơn (Tích hợp) 

  

3. Sử dụng kỹ thuật hát nhảy 

quãng xa trong ca khúc “Em ở 

nông trường em ra biên giới” - 

tác giả: Trịnh Công Sơn (Tích 

hợp) 

14 

Trường 

Cao đẳng 

Công nghệ 

Thủ Đức 

1 

Nguyễn 

Chí Hiếu 

  

  

09-10-

1983  

  

  

  

  

ThS. Cơ 

khí động 

lực 

  

  

Bậc 3 

  

  

Giáo 

viên dạy 

giỏi 

2025 

  

  

0933694693 

  

  

  

  

  

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt 

động kim phun động cơ diesel - 

Lý thuyết Công nghệ 

kỹ thuật ô 

tô 

  

  

 Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Phương pháp tháo lắp, kiểm 

tra kim phun động cơ diesel trên 

bàn thử- Thực hành 

3. Phương pháp tháo lắp, kiểm 

tra kim phun động cơ diesel trên 

bàn thử – Tích hợp 

2 

Nguyễn 

Thị 

Hạnh 

  

  

  

  

  

15-1-

1986  

  

ThS. Kế 

toán 

  

  

Bậc 3 

  

  

Giáo 

viên dạy 

giỏi 

2025 

  

  

0976468545 

  

  

  

  

  

1. Lập tờ khai thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ (lần 

đầu)- Tích hợp 

Kế toán 

  

  

Kế toán 

- Kiểm 

toán 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Lập tờ khai thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ (lần 

đầu)-Thực hành 

3. Nguyên tắc kê khai thuế 

GTGT theo phương pháp khấu 

trừ (lần đầu)-Lý thuyết 

3 

Châu 

Văn 

Bình 

  

  

24-11-

1989  

  

  

  

  

ThS. Du 

lịch 

  

  

Chứng 

chỉ: Pha 

chế 

rượu 

  

  

Giáo 

viên dạy 

giỏi 

2025 

  

  

0932164045 

  

  

  

  

  

1.Pha chế cocktail Grasshopper 

– Tích hợp Quản trị 

nhà hàng 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Pha chế cocktail Margarita – 

Tích hợp 

3/ Pha chế cocktail Whisky 

sour-Tích hợp 

4 

Đỗ Thị 

Kim 

Sương 

  

  

  

  

  

1/1/199

1 

  

  

Cử nhân 

Đông 

phương 

học 

  

  

  

  

  

Giáo 

viên dạy 

giỏi 

2025 

  

  

0776179248 

  

  

  

  

  

1. Bạn cùng ký túc xá (기숙사 

친구)- Lý thuyết 
Tiếng Hàn 

Quốc 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài 

Cao 

đẳng 

  

  
2. Bạn cùng ký túc xá (기숙사 

친구)-Thực hành 
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3. Bạn cùng ký túc xá (기숙사 

친구) – Tích hợp 

  

  

15 

Trường 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

Nguyễn 

Trường Tộ 

1 

Nguyễn 

Minh 

Khôi 

  

  

03-7-

1981  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Kỹ năng 

nghề 

bậc 3 

CNC 

  

  

Giải 

nhất 

  

  

0982128640 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Lập trình Tiện 

CNC với các lệnh chu trình 

Cắt gọt kim 

loại 

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

Cao 

đẳng 

2. Tích hợp: Lập trình Tiện 

CNC với các lệnh chu trình 
      

3. Thực hành: Lập trình Tiện 

CNC với các lệnh chu trình 
      

2 

Võ  Nhựt 

Thanh 

  

  

  

  

  

20-6-

1984  

  

Thạc sĩ 

  

  

Quản trị 

khách 

sạn 

  

  

Giải nhì 

  

  

0979180602 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết:   

Kỹ thuật bày bàn ăn theo kiểu 

gọi món kiểu âu 
Nghiệp vụ 

nhà hàng 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Tích hợp:  

Bày bàn ăn theo kiểu gọi món 

kiểu âu 

3. Thực hành:   

Bày bàn ăn theo kiểu gọi món 

kiểu âu 

3 

Vũ Thị 

Thiên 

Thanh 

  

  

  

  

  

22-7-

1987  

  

Đại học 

  

  

  

  

  

Giải ba 

  

  

0907797794 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết:  

Grammar: How much – How 

many 
Nghiệp vụ 

nhà hàng 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Tích hợp:  

Grammar: How much – How 

many 

3. Thực hành:  

Grammar: How much – How 

many 

16 

Trường 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

Cao Thắng 

1 

Đặng 

Nguyễn 

Nhân 

  

  

24-12-

1990  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

Công 

Nghệ Kỹ 

Thuật Cơ 

Khí 

  

  

  

  

  

Nhất 

  

  

0977889376 

  

  

  

  

  

1. Lập trình và mô phỏng tiện 

CNC/ Thực hành Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

Đẳng 

  

  

2. Giới thiệu lệnh và chu trình 

tiện CNC/Thực hành 

3. Lập trình và mô phỏng phay 

CNC/ Thực hành 

2 
Hồ Minh 

Chính 

03-8-

1991  

  

  

Thạc sĩ 

Công 

  

  

Nhất 

  

0966011879 

  

  

  

1. Điều khiển xylanh tác động 

kép/Thực hành 

Công 

nghệ kỹ 

Cao 

đẳng 
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    Nghệ Kỹ 

Thuật Cơ 

điện tử 

  

  

        2. Sử dụng van logic 

AND/Thực hành 

Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí 

  

  

thuật cơ 

khí 

  

  

  

  

3. Sử dụng van hành trình khí 

nén/Thực hành 

17 

Trường 

Cao đẳng 

nghề Việt 

Nam - 

Singapore 

1 

Đoàn 

Minh 

Khoa 

  

  

1/1/198

3 

  

  

  

  

  

Thạc sỹ 

Kỹ thuật 

điện 

  

  

Chứng 

chỉ kỹ 

năng 

thực 

hành 

nghề 

  

  

Ba 

  

  

0976004604 

  

  

  

  

  

Tích hợp:  Bài 01:  Lập trình 

điều khiển hai động cơ bơm 

nước hoạt động luân phiên sử 

dụng hàm On Delay 

Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Bài 02: Lập trình điều 

khiển hai động cơ bơm nước 

mở máy tuần tự sử dụng hàm 

On Delay 

Tích hợp:  Bài 03:  Lập trình 

điều khiển hai động cơ bơm 

nước dừng tuần tự sử dụng hàm 

On Delay 

2 

Tống 

Văn 

Ngọc 

  

  

8/8/199

1 

  

  

  

  

  

Thạc sĩ kỹ 

thuật điện 

tử 

  

  

Kỹ năng 

nghề 

bậc 3 

  

  

Nhất 

  

  

0392547318 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1:  Chương trình 

điều khiển 1 LED đơn nhấp 

nháy với hàm delay 

Cơ điện tử 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Thực hành: Bài 2:  Điều khiển 1 

LED đơn nhấp nháy với hàm 

delay 

Lý thuyết: Bài 3:  Chương trình 

điều khiển 1 LED đơn nhấp 

nháy với hàm delay 

3 

Phạm 

Thị 

Hằng 

  

  

  

  

  

23-8-

1984  

  

Thạc sỹ 

Kỹ thuật 

điện 

  

  

Quốc 

gia 

  

  

Khuyến 

khích 

  

  

0983543079 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1: Mạch điều 

khiển 2 động cơ bơm nước 1 

pha luân phiên 
Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Tích hợp: Bài 2: Mạch điều 

khiển động cơ 3 pha đảo chiều 

quay   

Tích hợp: Bài 3: Mạch điều 

khiển 2 động cơ bơm nước 1 

pha 

4 

Đinh 

Như 

Quỳnh 

  

  

  

23-1-

1990  

  

Thạc sỹ 

giáo dục 

học 

Bậc 3 

  

  

Nhì 

  

  

0973067588 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1: Kiểm tra 

đường kính  lỗ sử dụng bore 

gauge 

Cắt gọt kim 

loại 

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

Trung 

cấp 
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Tích hợp: Bài 2: Kiểm tra kích 

thước sử  dụng Panme đo ngoài 

cơ 

  và cơ kỹ 

thuật 

  

  

  

Tích hợp: Bài 3:  Gia công biên 

dạng bánh răng trên máy cắt 

Plasma. 

5 

Nguyễn 

Phạm 

Ngọc 

Tuyền 

  

  

  

  

  

30-4-

1995  

  

Kỹ sư 

Công nghệ 

chế tạo 

máy 

  

  

Không 

  

  

Ba 

  

  

0342265339 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1: Đo đường kính 

trong bằng Panme ba chấu  Cắt gọt kim 

loại 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Tích hợp: Bài 2: Kiểm tra góc 

nghiêng bằng thanh Sine. 

Tích hợp: Bài 3:  đo kích thước 

ngoài bằng thước cặp cơ khí 

6 

Nguyễn 

Hoài 

Linh 

  

  

01-12-

2000  

  

  

  

Kỹ sư Kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Không 

  

  

Khuyến 

khích 

  

  

0354960236 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1:  Lắp ghép chi 

tiết trên phần mềm Inventor 
Cắt gọt kim 

loại 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Bài 2:  Mô phỏng 

chuyển động trên phần mềm 

Inventor   

Tích hợp: Bài 3:  Phân rã lắp 

ghép trên phần mềm Inventor   

7 

Đoàn 

Thị Kim 

Anh 

  

  

  

  

  

23-8-

1987  

  

Cử nhân 

sư phạm 

Tin học 

  

  

Chứng 

chỉ kỹ 

năng 

thực 

hành 

nghề 

CNTT 

(ứng 

dụng 

phần 

mềm) 

  

  

Nhất 

(vòng 1 

cấp 

trường) 

  

  

0915880604 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1: Vẽ và hiệu 

chỉnh các đối tượng vẽ (Tiếp 

theo) 

Thiết kế đồ 

họa 

  

  

Mỹ 

thuật 

ứng 

dụng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Tích hợp: Bài 2: Tô màu đối 

tượng vẽ, nhập và hiệu chỉnh 

chữ (Tiếp theo) 

Tích hợp: Bài 3: Tạo hiệu ứng 

cho các đối tượng (Tiếp theo) 

8 

Lê Đình 

Ninh 

  

  

25-7-

1983  

  

  

  

  

Cử nhân 

công nghệ 

thông tin  

  

  

Chứng 

chỉ kỹ 

năng 

thực 

hành 

nghề 

Năm 

  

  

0938211708 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Bài 1: Camera (tiếp 

theo) 

Quản trị 

mạng máy 

tính 

Công 

nghệ 

thông tin 
Trung 

cấp 

  

  
Tích hợp: Bài 2: Nạp mực 

Cartridge 12A 

Kỹ thuật 

sửa chữa, 

lắp ráp máy 

tính 

Máy 

tính 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

quản trị 

mạng 

  

  

Tích hợp: Bài 3: Chẩn đoán và 

xử lý lỗi Cartridge 12A 

Kỹ thuật 

sửa chữa, 

lắp ráp máy 

tính 

Máy 

tính 

18 

Trường 

Cao đẳng 

Y tế tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

1 

Nguyễn 

Đức 

Minh 

  

  

12-10-

1999  

  

  

  

  

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

  

  

  

  

  

  

  

  

098 

8635802 

  

  

  

  

  

1. Unit 9. My home – Present 

per (Lý thuyết) 
Y sỹ đa 

khoa 

  

  

Y học 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Unit 7. Digital World – 

Computing vocabulary and Past 

Simple (Lý thuyết) 

3. Unit 8. Be Active! – Be going 

to (Lý thuyết) 

19 

Trường 

Cao đẳng 

Việt Nam 

- Hàn 

Quốc Bình 

Dương 

1 

Nguyễn 

Thị Lan 

Hương 

  

  

  

  

  

7/7/198

1  

  

Đại học 

  

  

Bậc 3 

  

  

  

  

  

0902283463 

  

  

  

  

  

Bài tích hợp 1:  Bảng (Table) 

trong HTML. Công Nghệ 

Thông tin 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Bài tích hợp 2:   Danh sách 

(List) Trong HTML.  

Bài tích hợp 3: Hàm Vlookup-

Hlookup. 

2 

Thân 

Minh 

Thuyết 

  

  

15-10-

1979  

  

  

  

  

Thạc sĩ Kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

  

  

  

  

  

  

0983894947 

  

  

  

  

  

Bài lý thuyết 1: Lắp ghép và các 

lại lắp ghép. Cắt gọt kim 

loại 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Bài lý thuyết 2: Các bảng dung 

sai. 

Bài lý thuyết 3: Sơ đồ lắp ghép. 

3 

Bùi 

Trường 

An 

  

  

22-8-

1989  

  

  

  

  

Kỹ sư 

  

  

  

  

  

  

  

  

0333746048 

  

  

  

  

  

Bài tích hợp 1: Thực hiện mạch 

điện khởi động. Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Bài tích hợp 2: Tháo, lắp,  kiểm 

tra mô tơ khởi động 

Bài tích hợp 3: Kiểm tra kim 

phun trên bàn thử. 

4 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

  

  

  

  

  

31-5-

1987  

  

Thạc sĩ kế  

toán 

  

  

  

  

  

  

  

  

0986178782 

  

  

  

  

  

Bài thực hành 1: lập phiếu thu. 
Kế toán 

doanh 

nghiệp 

  

  

Kế toán 

- Kiểm 

toán 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Bài  thực hành 2: lập phiếu Chi. 

Bài thực hành 3: hạch toán phân 

hệ mua hàng. 

5 

Nguyễn 

Trọng 

Hoàng  

12-2-

1984  

  

  

  

  

Kỹ Sư 

công nghệ 

Bậc 3 

  

  

  

  

  

0938813436 

  

  

  

  

  

Bài tích hợp 1: Hút chân không 

cho máy điều hòa không khí hai 

khối. 

Kỹ thuật 

máy lạnh 

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

Trung 

cấp 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  

  

Nhiệt- 

Lạnh 

  

  

Bài tích hợp 2: Nạp gas R22 bổ 

sung cho máy điều hòa không 

khí hai khối. 

và điều hòa 

không khí 

  

  

và viễn 

thông 

  

  

  

Bài tích hợp 3: Xác định chân 

C,R,S máy nén kín. 

6 

Nguyễn 

Minh 

Thắng 

  

  

07-8-

1978  

  

  

  

  

Đại học 

  

  

Kỹ năng 

nghề 

quốc gia 

  

  

  

  

  

0394045778 

  

  

  

  

  

Bài tích hợp 1:  Lắp mạch điều 

khiển tải xoay chiều dùng Triắc. 

Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Bài tích hợp 2:  Lắp mạch điều 

khiển tải xoay chiều sử dụng 

Transistor kích Relay. 

Bài tích hợp 3:  Lắp mạch điều 

khiển tải xoay chiều sử dụng 

Mosfet kích Relay. 

20 

Trường 

Cao đẳng 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Thủ Đức 

1 

Trần 

Tuấn 

Kiệt 

  

  

21-8-

1988  

  

  

  

  

Kỹ sư kỹ 

thuật nhiệt 

điện lạnh 

  

  

Kỹ năng 

nghề 

quốc gia 

bậc 3 

  

  

Giải 

nhất 

  

  

0906315163 

  

  

  

  

  

1. Chu trình khô/Lý thuyết 
Kỹ thuật 

máy lạnh 

và điều hòa 

không khí 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông  

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Kỹ thuật gia công đường 

ống/Thực hành 

3.  Kỹ thuật gia công đường 

ống/Tích hợp 

2 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh 

  

  

  

  

  

20-1-

1985  

  

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin 

  

  

Kỹ năng 

nghề 

bậc III 

nghề 

Thiết kế 

đồ họa 

  

  

Giải nhì  

  

  

0976699013 

  

  

  

  

  

1. Kỹ năng tạo Layer mask với 

công cụ cơ bản/ Bài giảng tích 

hợp Thiết kế đồ 

họa 

  

  

Mỹ 

thuật 

ứng 

dụng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Ứng dụng Layer Mask trong 

thiết kế/ Bài giảng tích hợp 

3. Tạo vùng chọn với nhóm 

công cụ Marquee/ Bài giảng 

tích hợp 

21 

Trường 

Cao đẳng 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Trương 

Vĩnh 

Lân 

  

  

21-1-

1989  

  

  

  

  

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Nhiệt 

  

  

Chứng 

chỉ kỹ 

năng 

thực 

hành 

nghề 

  

  

Nhất 

  

  

0934147393 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Mạch điện làm 

lạnh gián tiếp trong tủ lạnh 
Công nghệ 

Kỹ thuật 

Nhiệt 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Thực hành: Lắp mạch điện 

làm lạnh gián tiếp trong tủ lạnh 

3. Tích hợp: Lắp mạch điện làm 

lạnh gián tiếp trong tủ lạnh 

2 

Nguyễn 

Bá Ba 

  

22-7-

1989  

  

  

  

  

Kỹ sư 

Công nghệ 

Chứng 

chỉ Kỹ 

năng 

Nhì 

  

  

0932790809 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Cấu tạo và nguyên 

lý hoạt động của hệ thống 

phanh thủy lực 

Bảo trì và 

sửa chữa ô 

tô 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Trung 

cấp 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  Kỹ thuật Ô 

tô 

nghề 

Quốc 

gia Bậc 

3 

  

  

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

  

    

2. Thực hành: Bảo dưỡng hệ 

thống phanh thủy lực (ứng dụng 

trên xe Vios 2020)  

    

3. Tích hợp: Bảo dưỡng hệ 

thống phanh thủy lực (ứng dụng 

trên xe Vios 2020) 

3 

Nguyễn 

Thanh 

Nhật 

Trường 

  

  

07-11-

1987  

  

  

  

  

Kỹ sư Kỹ 

thuật Điện 

tử, Viễn 

Thông 

  

  

Chứng 

chỉ Kỹ 

năng 

nghề 

Quốc 

gia Bậc 

3 

  

  

Ba 

  

  

0909834978 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Cáp xoắn đôi 
Công nghệ 

Kỹ thuật 

Điện tử, 

Truyền 

thông 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Thực hành: Bấm cáp xoắn 

đôi theo chuẩn cáp thẳng - mã 

màu T568B 

3. Tích hợp: Bấm cáp xoắn đôi 

theo chuẩn cáp thẳng - mã màu 

T568B 

22 

Trường 

Cao đẳng 

Kinh tế 

Đối ngoại 

1 

Đoàn 

Thị 

Thanh 

Hằng 

  

  

  

  

  

05-12-

1985  

  

Thạc sĩ 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

  

  

  

0944476879 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Tạo Email marketing 

dạng văn bản trên nền tảng 

Mailchimp 

Marketing 

thương mại 

  

  

Kinh 

doanh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Tạo Email marketing 

dạng hình ảnh trên nền tảng 

Mailchimp 

Tích hợp: Tạo Email marketing 

dạng web HTLM trên nền tảng 

Mailchimp 

2 

Nguyễn 

Hoàng 

Sơn 

  

  

05-2-

1997  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

  
0982926968 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Sơ đồ thanh ngang - 

Gantt trong xây dựng lịch trình 

dự án. 
Quản trị 

kinh doanh 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

    

Thực hành: Ứng dụng sơ đồ 

thanh ngang - Gantt trong xây 

dựng lịch trình dự án 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

  

Tích hợp: Ứng dụng sơ đồ 

thanh ngang - Gantt trong xây 

dựng lịch trình dự án 

3 

Phạm Vũ 

Hồng Ân 

  

  

  

  

  

22-8-

1988  

  

Thạc sĩ 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

  

  

  

0918522800 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Các loại chứng từ 

trong nghiệp vụ tiếp nhận và 

lưu trữ hàng hoá nhập kho 

Kinh doanh 

xuất nhập 

khẩu 

  

  

 Kinh 

doanh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành:  Lập bộ chứng từ 

tiếp nhận hàng hoá trên phần 

mềm bwms 

Tích hợp: Lập bộ chứng từ tiếp 

nhận hàng hoá trên phần mềm 

bwms 

4 

Phạm 

Thị 

Thanh 

Mai 

  

  

  

  

  

03-6-

1983  

  

Thạc sĩ 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

  

  

  

0973878793 

  

  

  

  

  

Lý thuyết:Các loại chứng từ 

hàng hoá theo thư tín dụng 

Kinh doanh 

xuất nhập 

khẩu 

  

  

 Kinh 

doanh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Lập hoá đơn thương 

mại theo thư tín dụng 

Tích hợp: Lập hoá đơn thương 

mại theo thư tín dụng 

5 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Trâm 

  

  

  

  

  

11-8-

1990  

  

Cử nhân 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

  

  

  

0929255558 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Lý thuyết lợi thê 

tuyệt đối 
Kinh doanh 

xuất nhập 

khẩu 

  

  

 Kinh 

doanh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Lý thuyết: Thuế quan 

Lý thuyết: các hình thức trao 

đổi quốc tế về vốn 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

6 

Đào 

Ngọc 

Hương 

  

  

  

  

  

13-4-

1999  

  

Thạc Sĩ 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

  

  

  

0909707397 

  

  

  
Lý thuyết: Business Situation - 

At the airport 

Tiếng Anh 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

  
Thực hành: Business Situation - 

At the airport 

  
Tích hợp: Business Situation - 

At the airport 

7 

Nguyễn 

Ngọc 

Tiên 

  

  

  

  

  

27-5-

1999  

  

Thạc Sĩ 

  

  

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

  

  

  

  

  

0945537797 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Grammar focus. 

Comparing people, places, and 

things 

Tiếng Anh 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Grammar focus. 

Comparing people, places, and 

things 

Tích hợp: Grammar focus. 

Comparing people, places, and 

things 

23 

Trường 

Cao đẳng 

Hàng hải 

1 

Nguyễn 

Duy 

Quốc 

Thái 

14-1-

1998  

  

  

  

  

ThS Kỹ 

thuật điều 

khiển và tự 

động hóa 

  

  

  

NG dạy 

giỏi cấp 

trường 

  

0969277735 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Đấu nối và vận hành 

mạch điều khiển bơm chuyển 

dầu Diesel Oil (DO) trên tàu 

thủy 

Điện tàu 

thủy 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

Cao 

đẳng 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

và Đường 

thủy II 

  

  

  

  

  Tích hợp: Đấu nối và vận hành 

mạch điều khiển bơm cấp dầu 

nồi hơi trên tàu thủy 

và viễn 

thông 

  

  Tích hợp: Đấu nối và vận hành 

mạch điều khiển quạt thông gió 

hầm hàng trên tàu thủy 

2 

Đỗ Văn 

Học 

  

  

12-6-

1986  

  

  

  

  

Kỹ sư 

Điều khiển 

tàu biển 

  

  

  

  

  

NG dạy 

giỏi cấp 

trường 

  

  

0931483858 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Nguyên lý làm việc 

của thiết bị phát đáp Radar 

(SART) 
Điều khiển 

tàu biển 

  

  

Khai 

thác vận 

tải 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Khai thác và sử 

dụng thiết bị phát đáp Radar 

(SART) 

Tích hợp: Quy trình khai thác 

và sử dụng thiết bị phát đáp 

Radar (SART) 

3 

Huỳnh 

Duy 

Bách 

  

  

17-4-

1992  

  

  

  

  

ThS Quản 

trị kinh 

doanh 

  

  

  

  

  

NG dạy 

giỏi cấp 

trường 

  

  

0932895336 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Xác định tỷ lệ phân 

bổ tổn thất chung 
Logistics 

  

  

Kinh 

doanh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Dán barcode trên 

thùng hàng carton 

Tích hợp: Dán barcode trên 

thùng hàng carton 

24 

Trường 

Cao đẳng 

Công nghệ 

Sài Gòn 

1 

Nguyễn 

Phúc 

Nguyên 

Khôi 

  

  

02-5-

1981  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

Việt Nam 

học 

  

  

Quốc tế 

  

  

Huy 

chương 

đồng 

Singapo

re 2006 

  

  

0902865189 

  

  

npnkhoi

@sgt.ed

u.vn 

  

  

1. Lý thuyết: Thực đơn và bữa 

ăn hàng ngày;  
Quản trị 

Nhà hàng 

và Dịch vụ 

ăn uống 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Thực hành: Phục vụ rượu 

vang;  

3. Tích hợp: Đặt bàn ăn 

Alacarte kiểu Âu 

25 

Trường 

Cao đẳng 

Y dược 

Hồng Đức 

1 

Trần Văn 

Phong 

  

  

08-2-

1985  

  

  

  

Thạc sĩ 

chính trị 

  

  

CCNVS

P 

  

  

1 

  

  

0938008247 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Khái quát về chủ 

nghĩa Mác – Lênin. 
Giáo dục 

chính trị 

  

  

Môn 

chung 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Lý thuyết : Khái quát về tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

Lý thuyết : Những thành tựu 

của cách mạng Việt Nam dưới 

sự lãnh đạo của Đảng. 

2 
Cao Thị 

Vân 

  

  

03-2-

1984  

Thạc sĩ đd 

công cộng 

2 

  

0966477898 

  

  

  

Tích hợp: Vệ sinh tay thường 

quy.  

Điều dưỡng 

  

Cao 

đẳng 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  

  

      

  
CCNVS

P, 

CCHN 

  

  

      Tích hợp: Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân. 

  Điều 

dưỡng - 

Hộ sinh 

  

  

  

  

Tích hợp: Phòng ngừa lây 

nhiểm trong tiêm và xử trí phơi 

nhiểm nghề nghiệp 

3 

Nguyễn 

Như 

Ngọc 

Nhãn 

  

  

  

  

  

18-3-

1994  

  

Cử nhân 

Dược 

  

  

CCNVS

P 

  

  

2 

  

  

0909318019 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Thuốc điều trị viêm 

loét dạ dày- tá tràng. 
Dược 

  

  

Dược 

học 

  

  

Cao 

Đẳng 

  

  

Lý thuyết: Thuốc chống dị ứng 

(Antihistamin H1) 

Lý thuyết: Dược động học – 

Dược lực học. 

4 

Dương 

Lê 

Hương 

Giang 

  

  

  

  

  

18-10-

1994  

  

Thạc sĩ 

Dược  

  

  

CCNVS

P, 

CCHN 

  

  

3 

  

  

0399001810 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Thuốc giảm đau. 

Dược 

  

  

Dược 

học 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Lý thuyết: Thuốc giảm đau, hạ 

sốt, kháng viêm không steroid 

Lý thuyết: Thuốc chữa ho 

5 

Lưu Thị 

Ngoan 

  

  

  

  

  

23-11-

1987  

  

Thạc sĩ 

Dược 

  

  

CCNVS

P 

  

  

3 

  

  

0987427761 

  

  

  

  

  

Lý thuyết:  Tế bào và mô thực 

vật. Dược 

  

  

Dược 

học 

  

  

Cao 

Đẳng 

  

  

Lý thuyết : Rễ cây. 

Lý thuyết: Thân cây. 

26 

Trường 

Cao đẳng 

Viễn Đông 

1 

Đỗ 

Trung 

Hậu 

  

  

03-10-

1999  

  

  

  

  

Cử nhân 

điều dưỡng 

  

  

  

  

  

  

  

  

0909285571 

  

  

  

  

  

Lý thuyết:  Chăm sóc sức khỏe 

người bệnh Nhồi máu cơ tim 

cấp Điều dưỡng 

  

  

Điều 

dưỡng - 

Hộ sinh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành:  Kỹ thuật đo điện 

tâm đồ 

Tích hợp:  Kỹ thuật đo điện tâm 

đồ 

2 

Lâm Hậu 

Giang 

  

  

09-6-

1992  

  

  

  

  

Kỹ sư 

công nghệ  

kỹ thuật ô 

tô 

  

  

  

  

  

  

  

  

0934150548 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Thực tập động cơ ô 

tô sử dụng năng lượng mới 
Công nghệ 

kỹ thuật ô 

tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành:Thực hành Bảo trì 

và Sửa chữa động cơ điện 

Tích hợp:  Sử dụng máy chẩn 

đoán 

3 

Phan 

Nguyễn 

Minh 

Tân 

16/03/ 

1993  

  

  

  

  

Cử nhân  

Ngôn ngữ 

Anh 

  

  

  

  

  

  

  

0349042157 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Let’s get started 
Tiếng Anh 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: My Next Slide 

Shows … 

Tích hợp:  Today Topic’s Is… 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  

  

  nước 

ngoài 

  

  

4 

Trương 

Bảo Vy 

  

  

  

  

  

13-4-

1994  

  

Cử nhân 

điều dưỡng 

  

  

  

  

  

  

  

  

0901440107 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Thông tiểu thường 
Điều dưỡng 

  

  

Điều 

dưỡng - 

Hộ sinh 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Thông tiểu thường 

Tích hợp: Thông tiểu thường 

5 

Trần Văn 

Bảy 

  

  

29-1-

1989  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

Quản Trị 

Kinh 

Doanh 

  

  

  

  

  

  

  

  

0904582583 

  

  

  

  

  

Lý thuyết:  Tổng quan về AI 

trong Digital Marketing Truyền 

thông đa 

phương tiện 

  

  

Báo chí 

và 

truyền 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Ứng dụng ChatGPT 

và Gemini Pro trong sản xuất 

nội dung Marketing 

Tích hợp: Viết prompt và tạo 

video bằng AI và ghép video 

27 

Trường 

Cao đẳng 

Bách 

Khoa Sài 

Gòn 

1 

Nguyễn 

Ngọc 

Phương 

Hà 

  

  

  

  

  

05/07/2

000  

  

Cử nhân 

  

  

Tiếng 

Anh 

  

  

Giải 3 

khối 

XHNV 

  

  

355679430 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Luyện âm 2 

Tiếng Anh 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hoá 

nước 

ngoài 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Luyện âm 2 

Tích hợp: Luyện âm 2 

2 

Ngô 

Tường 

Vy 

  

  

  

  

  

26-5-

1998  

  

Cử nhân 

  

  

Kinh tế 

gia đình 

  

  

Giải 1 

khối 

XHNV 

  

  

337664100 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Kỹ thuật chế biến 

bánh Á 
Kỹ thuật 

chế biến 

món ăn 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Thực hành: Kỹ thuật chế biến 

bánh Á 

Tích hợp: Kỹ thuật chế biến 

bánh Á 

28 

Trường 

Cao đẳng 

Công nghệ 

cao Đồng 

An 

1 

Trịnh 

Hữu 

Phương 

  

  

14-2-

1985  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Bậc 4 

  

  

  

  

  

0388544948 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Lập trình ứng dụng 

tính tiền điện 
Công nghệ 

thông tin 

(ứng dụng 

phần mềm) 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Lập trình ứng dụng 

chuyển đổi ngôn ngữ  

Tích hợp: Lập trình ứng dụng 

tính chỉ số sức khoẻ BMI 

2 

Châu 

Đức Kiệt 

  

09-1-

1998 

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Bậc 4 

  

  

  

  

  

0876777455 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Tiện côn mũi chống 

tâm động côn móc số 3, bằng 

cách xoay xiên bàn trượt dọc 

Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí  

Công 

nghệ kỹ 

Cao 

đẳng 

  



24 

 

TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

  Tích hợp: Tiện ren tam giác 

ngoài M20x2 

thuật cơ 

khí 

  

  

  

Tích hợp: Tiện ren tam giác 

trong M20x2 

3 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

  

  

  

  

  

03-10-

2001  

  

Đại học 

  

  

Bậc 4 

  

  

  

  

  

0962168614 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Quy trình phục vụ 

thức ăn theo hình thức Silver 

service 
Quản trị 

nhà hàng 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Quy trình phục vụ 

rượu vang thường 

Tích hợp: Quy trình phục vụ 

rượu vang sủi bọt 

4 

Đặng 

Hoàng 

Quốc 

  

  

29-3-

1995  

  

  

  

  

Đại học 

  

  

Bậc 4 

  

  

  

  

  

0968118399 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Tháo, lắp và kiểm tra 

cơ cấu phanh đĩa. 
Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Tháo, lắp và kiểm tra 

cơ cấu  phanh tang trống. 

Tích hợp: Phương pháp loại bỏ 

bọt khí trên đường ống dầu 

phanh thủy lực 

5 

Lê Nam 

Thời 

  

  

9/9/199

9 

  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

Bậc 4 

  

  

  

  

  

0347564705 

  

  

  

  

  

Tích hợp: Lập trình PLC điều 

khiển động cơ khởi động sao – 

tam giác 
Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Tích hợp: Lập trình PLC điều 

khiển động cơ và dừng tuần tự  

Tích hợp: Lập trình PLC điều 

khiển động cơ chạy luân phiên 

29 

Trường 

Cao đẳng 

Văn Lang 

Sài Gòn 

1 

Nguyễn 

Nữ Thùy 

Linh 

  

  

  

  

  

19-12-

1993  

  

Cử nhân 

ngành 

Quan hệ 

công 

chúng  

  

  

  

  

  

  

  

  

0978049649 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Ứng dụng công nghệ 

trong sáng tạo nội dung truyền 

hình 
Truyền 

thông đa 

phương tiện 

  

  

Báo chí 

và 

truyền 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Lý thuyết: Chuyển đổi số trong 

sản xuất chương trình truyền 

hình 

Lý thuyết: Các yếu tố cơ bản 

trong phát triển truyền hình số 

2 

Trịnh 

Hoài 

Linh 

  

  

  

  

18-3-

1988  

  

Cử nhân 

ngành 

Thiết kế 

nội thất 

  

  

  

  

  

  

0940345039 

  

  

  

  

  

Tích hợp: mô phỏng mẫu theo 

tiêu chuẩn standard (1 giường 

đôi) tại dự án khách sạn charm - 

Hồ Tràm 

Thiết kế đồ 

họa 

  

  

Mỹ 

thuật 

ứng 

dụng 

Cao 

đẳng 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

    

  

Tích hợp: mô phỏng mẫu theo 

tiêu chuẩn deluxe (1 giường 

đôi) tại dự án khách sạn charm - 

Hồ Tràm 

  

  

Tích hợp: mô phỏng phòng mẫu 

theo tiêu chuẩn family (1 

giường đôi + 1 giường đơn) tại 

dự án khách sạn charm - Hồ 

Tràm 

30 

Trường 

Cao đẳng 

Kỹ thuật - 

Du lịch 

Sài Gòn 

1 

Lê Quốc 

Cư 

  

  

14-9-

1981  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

Khoa học 

máy tính 

  

  

Công 

nghệ 

thông 

tin 

  

  

Nhất 

  

  

0919452366 

  

  

  

  

  

Tổng quan mạng máy tính - Lý 

thuyết Công nghệ 

thông tin 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

Câu lệnh có cấu trúc - Lý thuyết 

Mã hóa đối xứng cổ điển - Lý 

thuyết 

31 

Trường 

Cao đẳng 

Quốc Tế 

Vabis 

1 

Lê Thị 

Cẩm 

Nhung 

  

  

  

  

  

03-10-

1996  

  

Đại 

học/Ngôn 

Ngữ Anh 

  

  

  

  

  

  

  

  

0966719826 

  

  

  

  

  

1. To complete a personal 

information form (Tích hợp) 
Phiên dịch 

tiếng Anh 

thương mại 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hóa 

nước 

ngoài 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Describe about Family 

members (Tích hợp) 

3 . Describe a Timetable of 

daily routine (Tích hợp) 

2 

Đỗ Hoài 

Nam 

  

  

29-12-

2000  

  

  

  

  

Đại 

học/Quản 

trị kinh 

doanh 

  

  

  

  

  

  

  

  

0942291200

'0 

  

  

  

  

  

1. Chèn và hiệu chỉnh văn bản 

vào video TikTok bằng phần 

mềm CapCut (Tích hợp) Marketing 

Thương 

mại 

  

  

Kinh 

doanh 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Chèn và ghép video dựa theo 

kịch bản bằng phần mềm 

CapCut (Tích hợp) 

3. Lập bảng đánh giá mức độ 

hiệu quả của video truyền thông 

trên TikTok (Tích hợp) 

3 

Nguyễn 

Trần Bá 

Lâm 

  

  

21-9-

1996  

  

  

  

  

Đại 

Học/Kinh 

doanh 

quốc tế 

  

  

  

  

  

  

  

  

0798549320 

  

  

  

  

  

1. Lập và báo giá hàng 

container tuyến Việt Nam - Mỹ 

(Tích hợp) 
Logistics 

  

  

Kinh 

doanh 

  

  

Trung 

Cấp 

  

  
2. Lập và báo giá hàng 

container tuyến Việt Nam - 

EUROPE (Tích hợp) 
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TT 

đơn 

vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 
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nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 

Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

3. Lập và báo giá hàng 

container tuyến Việt Nam - 

ASIA (Tích hợp) 

4 

Phùng 

Thị Thu 

Hà 

  

  

  

  

  

21-1-

1994  

  

Đại Học/ 

Ngôn Ngữ 

Anh 

  

  

  

  

  

  

  

  

0985104767 

  

  

  

  

  

1. Ordering in a Fast Food 

Restaurant (Tích hợp) 

Tiếng Anh 

thương mại 

  

  

Ngôn 

ngữ, văn 

học và 

văn hóa 

nước 

ngoài. 

  

  

Trung 

Cấp 

  

  

2. Completing a Survey on 

Eating Habits (Tích hợp) 

3. Exploring Places in Our 

Town (Tích hợp) 

5 

Trần 

Ngọc 

Thắng 

  

  

19-10-

1997  

  

  

  

  

Đại 

Học/Kỹ 

thuật máy 

tính 

  

  

  

  

  

  

  

  

0908689483 

  

  

  

  

  

1. Tạo dây cáp mạng 5e (Tích 

Hợp) Công nghệ 

thông tin 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Trung 

Cấp 

  

  

2. Định dạng văn bản (Tích 

Hợp) 

3. Bấm đầu cod mạng (Tích 

Hợp) 

6 

Nguyễn 

Văn 

Đang 

  

  

2/2/198

9 

  

  

  

  

  

Đại Học/ 

Công nghệ 

điện lạnh 

  

  

  

  

  

  

  

  

0985886317 

  

  

  

  

  

1. Nguyên lý làm việc của Hệ 

thống lạnh căn bản ( lý thuyết) 
Kỹ thuật 

máy lạnh 

và điều hòa 

không khí 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2 Nạp gas bổ sung cho máy 

điều hòa không khí 2 cục (tích 

hợp) 

3 Kỹ thuật cắt và loe ống đồng ( 

thực hành) 

32 

Trường 

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn 

1 

Trần 

Nguyệt 

Anh 

  

  

  

  

  

31-7-

1987  

  

Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

Nhì 

  

  

0919717187 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Môi trường 

marketing, môi trường vi mô và 

vĩ mô 
Quản trị 

Kinh doanh 

  

  

Quản 

trị- 

Quản lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Thực hành: Phân tích và phân 

loại vi mô, vĩ mô của một yếu 

tố bất kỳ của doanh nghiệp 

3. Tích hợp: Phân tích Swot 

2 

Phạm 

Thành 

Minh 

  

  

25-5-

1988  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

Nhất 

  

  

0908878130 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Mạng xã hội 
Quản trị 

Kinh doanh 

  

  

Quản 

trị- 

Quản lý 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Thực hành: Khởi nghiệp 

3. Tích hợp: Truyền thông 

Marketing tích hợp 
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TT 
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vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 
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sở 
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Thuộc 
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Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

3 

Châu 

Hoàng 

Sinh 

  

  

28-3-

1987  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

Nhì 

  

  

0975821783 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Điều trị tăng kali 

máu- tiếp cận cấp cứu dựa trên 

bằng chứng 
Y sỹ Đa 

khoa 

  

  

Y học 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Thực hành: Tư vấn dinh 

dưỡng cho bệnh nhân đái tháo 

đường 

3. Tích hợp: Chẩn đoán hạ 

huyết áp tư thế: đúng, đủ, an 

toàn 

4 

Hứa 

Hoàng 

Vân Anh 

  

  

  

  

  

6/6/199

3 

  

  

Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

Ba 

  

  

0906514825 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Hóa học glucid 

Dược 

  

  

Dược 

học 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

2. Thực hành: Một số phương 

pháp định tính và định lượng 

glucid 

3. Tích hợp: Tính chất của 

Monosaccaride 

II. Khối Trung cấp     

1 

Trường 

trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Quận 12 

1 

Nguyễn 

Minh 

Phát 

  

  

5/5/199

8 

  

  

  

  

  

Kỹ sư 

ngành 

công nghệ 

ô tô 

  

  

  

  

  

Giải 

nhất 

  

  

0989995803 

  

  

  

  

  

1.Bài giảng thực hành: Lắp đặt, 

vận hành mô hình hệ thống tín 

hiệu trên xe ô tô 4 bánh Bảo trì và 

sửa chữa ô 

tô 

  

  

Kỹ thuật 

cơ khí 

và cơ kỹ 

thuật 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Bài giảnh thực hành: Lắp đặt, 

 vận hành mô hình hệ thống tín  

hiệu trên xe ô tô vios 2016 

3. Bài giảng thực hành: Lắp đặt, 

 vận hành mô hình hệ thống tín  

hiệu trên xe ô tô vios 2019 

2 

Phạm 

Thanh 

Quỳnh 

  

  

  

  

  

02-9-

1989  

Th.s 

chuyên 

ngành 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

  

  

CC kỹ 

năng 

nghề 

  

  

Giải nhì 

  

  

0936657429 

  

  

  

  

  

1. Bài giảng tích hợp: Pha chế  

Caramel Frappuccino 
Kỹ thuật 

pha chế và 

phục vụ đồ 

uống 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Trung   

cấp 

  

  

2. Bài giảng tích hợp: Pha chế  

Mocha Frappuccino  

3. Bài giảng tích hợp:Pha chế  

Matcha Green Tea Frappuccino 

2 

Trường 

Trung cấp 

nghề 

1 

Phạm 

Văn Hữu 

Thiện 

  

10-8-

1980  

  

  

  

  

Thạc sĩ Kỹ 

thuật Điện 

tử 

  

Kỹ năng 

nghề 

Quốc 

gia 

Hạng 2 

  

  

0908128056 

  

  

 

thienqt1

976@g

1.Lý thuyết:   Lập trình điều 

khiển đảo chiều quay động cơ 

không đồng bộ 3 pha dùng PLC 

S7-200 

Điện tử 

công 

nghiệp  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

Trung 

cấp 
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TT 
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vị 

Tên đơn 

vị 

TT 

nhà 

giáo 

Họ và 

tên 
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ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 
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nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

Quang 

Trung 

      

  

mail.co

m 

  

  

2. Thực hành:   Lập trình điều 

khiển đảo chiều quay động cơ 

không đồng bộ 3 pha dùng PLC 

S7-200. 

  và viễn 

thông 

  

  

3. Tích hợp:   Lập trình điều 

khiển đảo chiều quay động cơ 

không đồng bộ 3 pha dùng PLC 

S7-200 

2 

Nguyễn 

Minh 

Đạt  

  

  

21-8-

1994  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

quản trị du 

lịch và lữ 

hành 

  

  

  

  

  

Hạng 3 

  

  

0931809068 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Đồ uống không cồn_ 

mocktail 

Quản lý và 

kinh doanh 

nhà hàng và 

dịch vụ ăn 

uống 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Thựchành:  

  Pha chế mocktail 

Tích hợp: 

Chuyên đề pha chế mocktail 

3 

Trường 

Trung cấp 

Bách 

Nghệ 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

  

  

10-9-

1998  

  

  

  

  

Kỹ sư  

CNKT 

Điều khiển 

và Tự 

động hóa 

  

  

  

  

  

Giải 

Nhất 

  

  

0937779043 

  

  

  

  

  

1. Timer TON (Tích hợp) 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điều khiển 

tự động 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Timer ON-Delay (Tích hợp) 

3. On-Timer (Tích hợp) 

2 

Trần 

Hữu Duy 

  

  

16-5-

1998  

  

  

  

  

Cử nhân  

Việt Nam 

học – 

Chuyên 

ngành 

Hướng dẫn 

viên du 

lịch 

  

  

  

  

  

Giải Ba 

  

  

0945022016 

  

  

  

  

  

1.  Tuyến du lịch TP. HCM – 

Lâm Đồng (Lý thuyết) 

Hướng dẫn 

du lịch 

  

  

Du lịch 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2.  Tuyến du lịch TP. HCM – 

Cần Thơ – Cà Mau (Lý thuyết) 

3.  Tuyến du lịch TP. HCM – 

Quảng Ngãi – Quảng Trị (Lý 

thuyết) 

3 

Đào Thị 

Phương 

Thúy 

  

  

  

  

  

8/8/198

8 

  

  

Thạc sĩ   

Kế toán 

  

  

  

  

  

Giải Ba 

  

  

0915845506 

  

  

  

  

  

1. Các loại định khoản (Lý 

thuyết) 
Kế toán 

doanh 

nghiệp 

  

  

Kế toán 

- Kiểm 

toán 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Thực hành định khoản các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

(Thực hành) 
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TT 
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vị 
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giáo 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Đạt giải 

cấp cơ 

sở 
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Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

3.  Định khoản các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh (Tích hợp) 

4 

TạThanh 

Điệp 

  

  

05-12-

1989  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh 

  

  

  

  

  

Giải Ba 

  

  

0908932101 

  

  

  

  

  

1. Phương pháp Hiện giá thuần 

(Lý thuyết) 
Quản trị 

kinh doanh 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2.  Thực hành tính tiêu chuẩn 

Hiện giá thuần   (Thực hành) 

3.   Đánh giá hiệu quả dự án 

bằng phương pháp Hiện giá 

thuần (Tích hợp) 

4 

Trường 

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Nguyễn 

Hữu Cảnh 

1 

Huỳnh 

Như 

  

  

  

  

  

22-4-

1984  

  

Đại học 

  

  

  

  

  

Giải 

nhất 

  

  

093.3.107.0

75 

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Những đặc điểm cơ 

bản về trà  
Nghiệp vụ 

nhà hàng, 

khách sạn 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Thực hành: Quy trình pha trà 

xanh 

Tích hợp: Quy trình pha trà 

xanh 

5 

Trường 

Trung cấp 

Trần Đại 

Nghĩa 

1 

Lê Thị 

Thúy 

Hoa  

  

  

  

  

  

16-6-

1982  

  

Cử nhân 

kế toán  

  

  

Chứng 

chỉ sư 

phạm 

nghề 

  

  

ba 

  

  

0896416138 

  

  

  

  

  

Lý thuyết:phiếu thu tiền mặt  
Kế toán 

doanh 

nghiệp 

  

  

Kế toán 

- Kiểm 

toán 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Thực hành: Lập phiều thu tiền 

mặt 

Tích hợp: Lập phiều thu tiền 

mặt 

6 

Trường 

Trung cấp 

Mỹ thuật - 

Văn hóa 

Bình 

Dương 

1 

Nguyễn 

Hữu Duy 

  

  

17-11-

1977  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

Mỹ thuật 

tạo hình 

  

  

Bậc 4 

  

  

  

  

  

0939306188 

  

  

  

  

  

Bài 1: Thiết kế Logo-Danh 

thiếp (Phần lý thuyết Logo) - Lý 

thuyết 
Thiết kế đồ 

họa 

  

  

Mỹ 

thuật 

ứng 

dụng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Bài 2: Thiết kế bao thư-thư mời 

(Phần lý thuyết Bao thư-Thư 

mời) - Lý thuyết 

Bài 1: Thiết kế Logo-Danh 

thiếp (Phần lý thuyết Danh 

thiếp) - Lý thuyết 

2 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trinh 

  

  

  

  

  

20-8-

1987  

  

Cử nhân 

thanh nhạc 

  

  

bậc 4 

  

  

  

  

  

0382623625 

  

  

  

  

  

Bài 1: Luyện thanh và tập bài 

hát "Chào anh giải phóng quân, 

chào mùa xuân đại thắng" - 

Thực hành 

Thanh nhạc 

  

  

Nghệ 

thuật 

trình 

diễn 

  

  

Trung 

cấp 

  

  
Bài 2: Luyện thanh và tập bài 

hát "Trên đỉnh Trường Sơn ta 

hát" - Thực hành 
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Bài 3: Luyện thanh và tập bài 

hát "Gặp nhau trên đỉnh Trường 

Sơn" - Thực hành 

7 

Trường 

Trung cấp 

Kinh tế 

Bình 

Dương 

1 

Nguyễn 

Thị Tốt 

  

  

  

  

  

22-6-

1989  

  

Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

1 

  

  

0778737936 

  

  

  

  

  

1. Lập trình trực tiếp trên Logo 

V8 điều khiển 2 đèn sáng tuần 

tự/ Tích hợp 
Điện công 

nghiệp và 

dân dụng 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2.  Lập trình trực tiếp trên Logo 

V8 mạch điều khiển luân phiên/ 

Tích hợp 

3.  Lập trình trực tiếp trên Logo 

V8/ Tích hợp 

2 

Nguyễn 

Minh 

Tâm 

  

  

13-12-

1990  

  

  

  

  

Kỹ sư 

  

  

  

  

  

3 

  

  

0985929096 

  

  

  

  

  

1. Cấu tạo, chức năng và 

nguyên lý hoạt động của Nồi 

cơm điện/ Tích hợp 
Điện công 

nghiệp và 

dân dụng 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2.  Cấu tạo, chức năng Nồi cơm 

điện/ Lý thuyết 

3. Sữa chữa Nồi cơm điệm/ 

Thực hành 

8 

Trường 

Trung cấp 

nghề Nhân 

Đạo 

1 

Đặng 

Thị 

Tuyết 

Mai 

  

  

  

  

  

30-4-

1975  

  

Cao đẳng  

Chăm sóc 

sắc đẹp 

  

  

  

  

  

Giải 

nhất 

  

  

0903854854 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Phương pháp uốn 

tóc lọn bằng máy. Chăm sóc 

sắc đẹp 

  

  

Dịch vụ 

thẩm mỹ 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Tích hợp: Uốn lọn tóc bằng 

máy. 

3. Thực hành: Uốn tóc lọn bằng 

máy uốn lọn. 

2 

Huỳnh 

Thị 

Ngọc 

Tuyến 

  

  

  

  

  

25-8-

1973  

  

Cao đẳng  

Chăm sóc 

sắc đẹp 

  

  

  

  

  

Giải nhì 

  

  

0937037434 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Phương pháp vẽ 

chân mày. Chăm sóc 

sắc đẹp 

  

  

Dịch vụ 

thẩm mỹ 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Tích hợp: vẽ chân mày. 

3. Thực hành: Vẽ chân mày. 

3 

Nguyễn 

Ngọc 

Thiên 

Thư 

  

  

  

  

  

3/3/200

0 

  

  

Đại học 

  

  

Kỹ sư 

Kỹ thuật 

nữ công 

  

  

Giải ba 

  

  

0901600054 

  

  

  

  

  

1. Lý thuyết: Phương pháp cắm 

hoa kiểu hình chóp nón. 
Nghiệp vụ 

nhà hàng, 

khách sạn 

  

  

Khách 

sạn, nhà 

hàng 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Tích hợp:  Cắm hoa kiểu hình 

chóp nón. 

3. Thực hành:  Cắm hoa kiểu 

hình chóp nón. 

4 
23-4-

1979  

  

  

Thạc sĩ 

  

Thạc sĩ  

Khoa 

Giải KK 

  

0932772138 

  

  

  

1. Lý thuyết: Thiết kế sản phẩm 

quảng cáo kích thước nhỏ. 

Thiết kế đồ 

họa 

Mỹ 

thuật 

Trung 

cấp 
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nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

Hoàng 

Minh 

Hưng 

  

  

      học máy 

tính 

Đại học  

Công 

nghệ 

Thông 

tin 

  

  

      2. Tích hợp:  Thiết kế sản phẩm 

quảng cáo kích thước nhỏ. 

  

  

ứng 

dụng 

  

  

  

  

3. Thực hành:  Thiết kế sản 

phẩm quảng cáo kích thước 

nhỏ. 

9 

Trường 

Trung cấp 

Kỹ thuật 

và Nghiệp 

vụ Công 

đoàn Bình 

Dương 

1 

Trần Thị 

Hiền 

  

  

  

  

  

23-9-

1994  

  

Kỹ sư Hệ 

thống 

thông tin 

  

  

Cao 

đẳng 

  

  

  

  

  

0976527822 

  

  

  

  

  

Tạo danh sách không có thứ tự 

trong HTML - Tích hợp 
Lập trình 

máy tính 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Tạo danh sách có thứ tự trong 

HTML - Tích hợp 

Tạo bảng biểu (Table) trong 

HTML - Tích hợp 

10 

Trường 

Trung cấp 

nghề Củ 

Chi 

1 

Phan Chí 

Thạch 

  

  

26-9-

1989  

  

  

  

  

Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện 

  

  

Bậc 3 

  

  

Giải 

nhất 

  

  

0986560294 

  

  

  

  

  

Tích hợp 1: Lắp mạch điều 

khiển băng tải ở hai vị trí 

Điện công 

nghiệp 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Tích hợp 2: Lắp mạch điều 

khiển băng tải quay 2 chiều gián 

tiếp 

Tích hợp 3: Lắp mạch bảo vệ 

mất pha động cơ không đồng bộ  

3 pha. 

2 

Nguyễn 

Thanh 

Phòng 

  

  

20-10-

1976  

  

  

  

  

Kỹ sư Cơ 

khí động 

lực 

  

  

Bậc 3 

  

  

Giải nhì 

  

  

0976301165 

  

  

  

  

  

Tích hợp 1: Sửa chữa vòi phun 

cao áp Công nghệ 

ô tô 

  

  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Tích hợp2: Sửa chữa bơm thấp 

áp (Bơm chuyển nhiên liệu) 

Tích hợp3: Lắp đặt mạch điện 

hệ thống khởi động 

11 

Trường 

Trung cấp 

Nông lâm 

nghiệp 

1 

Lê Thị 

Ngọc 

  

  

  

  

  

22-3-

1989  

  

Cử nhân 

  

  

  

  

  

  

  

  

0833027055 

  

  

  

  

  

1. Sản phẩm theo quan điểm 

marketing – Tích hợp 
Marketing 

  

  

Kinh 

doanh 

  

  

Trung 

Cấp 

  

  

2. Tiếp Thị nội dung trên 

Facebook – Tích hợp 

3. Mô hình Markting mix 7P – 

Tích hợp 

12 
Trường 

Trung cấp 
1 

  

  

15-7-

1976  

  

  

3 

  

0902730722 

  

  

  

Kỹ thuật trồng tiểu cảnh 

Terrarium / Lý thuyết 

Nông 

nghiệp 

Trung 

cấp 
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Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

Kỹ thuật 

Nông 

nghiệp 

Thành phố 

Bùi Thị 

Kiều 

Oanh 

  

  

    ThS. Khoa 

học cây 

trồng 

  

  

        Trồng và chăm sóc tiểu cảnh 

Terrarium / Thực hành 

Trồng trọt 

và bảo vệ 

thực vật 

  

  

  

  

  

  

Kỹ thuật thiết kế tiểu cảnh 

Terrarium / Tích hợp 

2 

Nguyễn 

Thị 

Diễm 

Chi 

  

  

  

  

  

08-6-

1986  

  

ThS. Bảo 

vệ thực vật 

  

  

  

  

  

Khuyến 

khích 

  

  

0987834295 

  

  

  

  

  

Rùi đục quả và biện pháp phòng 

trừ / Lý thuyết 
Trồng trọt 

và bảo vệ 

thực vật 

  

  

Nông 

nghiệp 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Phân bón cho cây rau / Lý 

thuyết 

Nguyên tắc sử dụng thuốc 

BVTV / Lý thuyết 

3 

Lê Thị 

Bích 

Thủy 

  

  

  

  

  

11-8-

1978  

  

ThS. Thú y 

  

  

  

  

  

2 

  

  

0977075059 

  

  

  

  

  

Bệnh do vi khuẩn E.coli / Lý 

thuyết 
Chăn nuôi - 

Thú y 

  

  

Nông 

nghiệp 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Dịch tả heo cổ điển / Lý thuyết 

Bệnh PRRS trên heo 

13 

Trường 

Trung cấp 

nghề Kỹ 

thuật Công 

nghệ Hùng 

Vương 

1 

Nguyễn 

Hữu 

Phước 

  

  

04/04/1

969 

  

  

  

  

  

Cử nhân 

  

  

  

  

  

Giỏi 

  

  

  

  

  

  

  

  

Lý thuyết: Phân phát địa chỉ IP 

bằng cách sử dụng Dynamic 

Host Configuration Protocol 

(DHCP) 
Quản trị 

mạng máy 

tính 

  

  

Công 

nghệ 

thông tin 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Lý thuyết:  Managing IP Traffic 

with ACLs, Scaling the 

Network with NAT and PAT 

Lý thuyết: Phân giải host names 

sử dụng Domain Name System 

(DNS) 

2 

Trần 

Minh 

Thái 

  

  

10/1019

79 

  

  

  

  

  

Kỹ thuật  

điện -điện 

tử 

  

  

Bậc 2 

điện 

lạnh 

  

  

Giỏi 

  

  

  

  

  

  

  

  

Lý thuyết:  Nạp Gas Máy Điều 

Hòa Không Khí 2 Cụm (Gas 

R32) 
Vận hành, 

sửa chữa 

thiết bị lạnh 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông                               

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Lý thuyết:  Nạp Gas Tủ Lạnh 

(GAS R134a) 

Lý thuyết:  Nạp Gas Máy Điều 

Hòa Không Khí 2 Cụm (Gas 

R22) 

14 
Trường 

Trung cấp 
1 

  

  

01-2-

1995  

Thạc sĩ Du 

lịch 

Cao 

đẳng 

x 

  

0906057253 

  

  

  

Lý thuyết: Quy trình ký gửi tài 

sản cho khách tại quầy lễ tân. 

Quản lý và 

kinh doanh 

Trung 

cấp 
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Số ĐTDĐ Mail 
Tên bài giảng đăng ký/loại bài 

giảng 

Ngành, 

nghề đăng 

ký dự thi 

Thuộc 

nhóm 

ngành, 

nghề 

Cấp 

trình 

độ đào 

tạo Nam Nữ 

Du lịch và 

Khách sạn 

Saigontour

ist 

Nguyễn 

Hoàng 

Oanh  

  

  

      

  

  

  

      Thực hành: Quy trình ký gửi 

tài sản cho khách tại quầy lễ 

tân. 

Khách sạn 

5340422 

  

  

Quản trị 

- Quản 

lý 

  

  

  

  

Tích hợp: Quy trình ký gửi tài 

sản cho khách tại quầy lễ tân 

2 

Nguyễn 

Tiến 

Thành 

  

  

02-12-

1991  

  

  

  

  

Trung cấp 

Kỹ thuật 

làm bánh 

  

  

Sơ cấp 

  

  

x 

  

  

0944887369 

  

  

  

  

  

Thực hành: Choux Kỹ thuật 

làm bánh 

5810210 

  

  

Khách 

sạn, Nhà 

hàng 

  

  

Sơ cấp 

  

  

Thực hành: Burger bun 

Thực hành: Coconut cookies 

15 

Trường 

Trung cấp 

Nguyễn 

Tất Thành 

1 

Tăng Gia 

Tuệ 

  

  

  

  

  

10-3-

2001  

  

Kỹ sư 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện, điện 

tử 

  

  

  

  

  

  

  

  

0915269240 

  

  

  

  

  

1.  Lắp đặt bảng điện/ tích hợp 
Điện công 

nghiệp và 

dân dụng 

  

  

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

và viễn 

thông 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2.  Lắp đặt mạch đèn điều khiển 

2 vị trí/ tích hợp 

3. Lắp đặt mạch điện điều khiển 

đèn sáng tỏ, sáng mờ/ tích hợp 

2 

Vũ Thị 

Thu 

Hoài 

  

  

  

  

  

22-12-

1998  

  

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

  

  

  

  

  

  

  

  

0975273984 

  

  

  

  

  

1.  Vệ sinh tay/ tích hợp 

Điều dưỡng 

  

  

Điều 

dưỡng - 

Hộ sinh 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

2. Cấp cứu người bệnh ngưng 

tuần hoàn/ tích hợp 

3. Nhu cầu cơ bản của con 

người/ tích hợp 

III. KHỐI TRUNG TÂM  

1 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Nông 

nghiệp 

Công nghệ 

cao 

1 

Phan 

Văn 

Thuần 

  

  

05-6-

1983  

  

  

  

  

Thạc sĩ 

sinh học 

thực 

nghiệm 

  

  

Giáo 

viên 

giảng 

dạy lý 

thuyết 

hạng III 

  

  

  

  

  

0867868300 

  

  

  

  

  

1. Chăm sóc cây trong thủy 

canh - Tích hợp. 
 “Trồng rau 

ăn lá theo 

phương 

pháp thuỷ 

canh” 

  

  

Nông 

nghiệp  

  

  

Sơ cấp 

  

  

2. Chuyển cây con vào hệ thống 

máng thuỷ canh - Tích hợp. 

3. Bổ sung dung dịch thuỷ canh 

cho hệ thống- Tích hợp. 

2 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp - 

Giáo dục 

thường 

1 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Hương 

  

  

  

  

  

05/12/1

982  

  

Trung cấp 

thiết kế 

thời trang 

  

  

Trung 

cấp 

  

  

Giải 

nhất 

  

  

090707 

6419 

  

  

  

  

  

1. Quần lưng thun thường /bài 

giảng lý thuyết 
May gia 

dụng 

  

  

Sản 

xuất, 

chế biến 

sợi, vải, 

giày, da 

  

  

Sơ cấp 

I 

2. Cắt quần lưng thun thường 

/bài giảng thực hành 

3. Cắt quần lưng thun thường 

/bài giảng tích hợp 
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